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Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 4 năm 2026 
 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức  

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi  
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;  
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 87/2025/QH15;  
Căn cứ Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 
kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; 

Xét Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, 
viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội 
đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi 
dưỡng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
2. Đối tượng áp dụng 
a) Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh và cấp xã thuộc phạm 
vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi; 

b) Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của 
tỉnh Quảng Ngãi; 

c) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. 
Điều 2. Mức chi đào tạo công chức trong nước 
1. Chi phí dịch vụ đào tạo và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các 

cơ sở đào tạo: Theo hóa đơn của cơ sở đào tạo nơi công chức được cử đi đào tạo 
hoặc theo hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết. 

2. Chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc: Căn cứ khả năng ngân 
sách được giao, căn cứ vào chứng từ, hóa đơn hợp pháp thủ trưởng cơ quan, đơn 
vị quyết định mức chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc cho đối tượng 
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được cử đi đào tạo cho phù hợp. 
3. Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung: 100.000 

đồng/người/ngày. 
4. Chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về, 

nghỉ lễ, nghỉ tết); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho công chức trong những 
ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị 
tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ):  

Căn cứ địa điểm tổ chức lớp học và khả năng ngân sách, các cơ quan, đơn 
vị quản lý công chức sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh 
phí khác của mình để hỗ trợ cho công chức được cử đi đào tạo các khoản chi phí 
nêu trên đảm bảo nguyên tắc: Các khoản chi hỗ trợ này không vượt quá mức chi 
quy định tại Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2025 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị 
áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Ngãi. 

5. Chi hỗ trợ công chức là nữ: 30.000 đồng/người/ngày; công chức là nữ 
khi tham gia đào tạo mang theo con dưới ba mươi sáu tháng tuổi: 35.000 
đồng/người/ngày; công chức là người dân tộc thiểu số 40.000 đồng/người/ngày. 

Điều 3. Mức chi bồi dưỡng công chức trong nước 
1. Các mức chi do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị 

được giao nhiệm vụ mở lớp bồi dưỡng công chức, giao nhiệm vụ biên soạn chương 
trình, tài liệu bồi dưỡng thực hiện: 

a) Chi tiền công giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên (một buổi giảng được 
tính bằng 4 tiết học): 

Tùy theo đối tượng, trình độ học viên, căn cứ yêu cầu chất lượng khóa bồi 
dưỡng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khóa bồi dưỡng 
công chức quyết định mức chi tiền công cho giảng viên, trợ giảng (nếu có), báo cáo 
viên trong nước (bao gồm cả tiền công soạn giáo án bài giảng) trên cơ sở thỏa thuận 
theo hình thức hợp đồng công việc phù hợp với chất lượng, trình độ của giảng viên, 
trợ giảng, báo cáo viên trong phạm vi dự toán được giao theo quy định sau: 

- Giảng viên, báo cáo viên là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư 
Tỉnh ủy và các chức danh tương đương (tính theo phụ cấp chức vụ): 3.000.000 
đồng/người/buổi. 

- Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các chức danh tương đương 
(tính theo phụ cấp chức vụ); Giáo sư, Chuyên gia cao cấp, Giảng viên cao cấp, Tiến 
sĩ khoa học: 2.500.000 đồng/người/buổi. 

- Giảng viên, báo cáo viên là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng và 
Phó Viện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các chức danh tương 
đương (tính theo phụ cấp chức vụ); Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên chính: 
2.000.000 đồng/người/buổi. 
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- Giảng viên, báo cáo viên còn lại là công chức, viên chức công tác tại các 
cơ quan, đơn vị ở Trung ương và cấp tỉnh (ngoài 3 đối tượng nêu trên): 1.500.000 
đồng/người/buổi. 

- Giảng viên, báo cáo viên là công chức, viên chức công tác tại các đơn vị 
còn lại: 1.000.000 đồng/người/buổi. 

- Trợ giảng là công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị ở Trung 
ương và cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/người/buổi. 

- Trợ giảng là công chức, viên chức công tác tại các đơn vị còn lại: 500.000 
đồng/người/buổi. 

b) Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên, báo cáo viên:  
Tùy theo địa điểm, thời gian tổ chức lớp học, các cơ quan, đơn vị được giao 

chủ trì tổ chức các khóa bồi dưỡng quyết định chi phụ cấp tiền ăn cho giảng viên, 
báo cáo viên trong nước phù hợp với mức chi phụ cấp lưu trú được quy định tại 
Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh. 

Đối với giảng viên nước ngoài: Tùy theo mức độ cần thiết, các cơ sở đào 
tạo, bồi dưỡng quyết định việc mời giảng viên nước ngoài. Mức chi tiền ăn đối 
với giảng viên nước ngoài do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định trên cơ sở thỏa 
thuận tùy theo chất lượng giảng viên và bảo đảm phù hợp với khả năng nguồn 
kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan, đơn vị. 

c) Chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho giảng 
viên, báo cáo viên:  

Trường hợp cơ quan, đơn vị không bố trí được phương tiện, không có điều 
kiện bố trí chỗ nghỉ cho giảng viên, báo cáo viên trong nước mà phải đi thuê thì 
được chi theo mức chi quy định tại Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 24 
tháng 10 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Đối với giảng viên nước ngoài: Tùy theo mức độ cần thiết, các cơ sở đào 
tạo, bồi dưỡng quyết định việc mời giảng viên nước ngoài. Mức chi tiền phương 
tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ đối với giảng viên nước ngoài do cơ sở đào tạo, 
bồi dưỡng quyết định trên cơ sở thỏa thuận tùy theo chất lượng giảng viên và bảo 
đảm phù hợp với khả năng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan, đơn 
vị. 

d) Chi tiền ăn, thuê phòng nghỉ, phương tiện đi lại đối với trợ giảng: Đối 
với các khóa bồi dưỡng công chức yêu cầu có trợ giảng, tùy theo mức độ cần thiết, 
thủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định số lượng trợ giảng và được chi 
tiền ăn, thuê phòng nghỉ, phương tiện đi lại đối với trợ giảng trong phạm vi dự 
toán của cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khóa bồi dưỡng theo mức 
chi quy định tại Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2025 
của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

đ) Chi dịch thuật: Thực hiện theo mức chi dịch thuật quy định tại Nghị 
quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân 
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tỉnh Quảng Ngãi Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ 
chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước áp dụng trên 
địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 
năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị 
quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 quy định mức chi tiếp khách nước 
ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách 
trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

e) Chi giải khát giữa giờ phục vụ lớp học: 50.000 đồng/một buổi (nửa 
ngày)/người. 

g) Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc: 400.000 
đồng/học viên/khóa bồi dưỡng. 

h) Chi phí tổ chức đi khảo sát, thực tế theo yêu cầu của chương trình đào 
tạo, bồi dưỡng do cấp có thẩm quyền ban hành: 

- Chi trả tiền phương tiện đưa, đón học viên đi khảo sát, thực tế: Theo hợp 
đồng, chứng từ chi thực tế. 

- Hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền nghỉ cho học viên trong những ngày đi thực 
tế:  

+ Tiền ăn: 100.000 đồng/người/ngày. 
+ Tiền thuê chỗ nghỉ: Mức chi theo Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND 

ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
i) Chi hoạt động quản lý trực tiếp các lớp bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo, 

bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp đào tạo, bồi 
dưỡng: Chi công tác phí cho cán bộ quản lý lớp của cơ sở đào tạo (nếu có); chi 
làm thêm giờ của cán bộ quản lý lớp (nếu có) và các khoản chi khác để phục vụ 
quản lý, điều hành lớp học (nếu có); 

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc cơ quan tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng được 
phép trích tối đa không quá 10% trên tổng kinh phí của mỗi lớp học và được tính 
trong phạm vi nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được phân bổ để chi hoạt động 
quản lý trực tiếp các lớp bồi dưỡng. 

k) Chi hỗ trợ cho các đối tượng là những người hoạt động không chuyên 
trách ở thôn, tổ dân phố trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo:  Chi 
phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về, nghỉ lễ, nghỉ tết); Chi hỗ 
trợ tiền thuê chỗ nghỉ: Không vượt quá mức chi của công chức tại Nghị quyết số 
15/2025/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Các nội dung chi do cơ quan, đơn vị cử công chức đi bồi dưỡng thực hiện: 
a) Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung: Thực hiện 

theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết này. 
b) Chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; 

nghỉ lễ; nghỉ tết); Chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên trong những 
ngày đi học tập trung tại cơ sở bồi dưỡng (trong trường hợp cơ sở bồi dưỡng và 



 

5 
 

 

đơn vị tổ chức bồi dưỡng xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ): Thực hiện theo 
quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị quyết này. 

c) Chi hỗ trợ các công chức là nữ, ưu tiên nữ khi tham gia bồi dưỡng mang 
theo con dưới ba mươi sáu tháng tuổi; công chức là người dân tộc thiểu số được 
cử tham gia bồi dưỡng theo các chính sách, chế độ quy định của pháp luật về bình 
đẳng giới và công tác dân tộc: Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị 
quyết này. 

Điều 4. Mức chi đào tạo, bồi dưỡng viên chức  
Căn cứ nguồn lực tài chính bố trí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức 

tại đơn vị sự nghiệp công lập; căn cứ mức chi đào tạo, bồi dưỡng công chức quy 
định tại Điều 2, Điều 3 Nghị quyết này, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập 
quyết định mức chi đào tạo, bồi dưỡng viên chức đảm bảo theo quy định của pháp 
luật về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.  

Điều 5. Mức chi tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng; chi tổ chức 
các cuộc họp, hội thảo, hội nghị; chi đi công tác để kiểm tra đánh giá kết quả 
đào tạo, bồi dưỡng; chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng  

1. Chi tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ, phù hợp với vị trí việc làm sử dụng nguồn kinh phí đào tạo, bồi 
dưỡng công chức, viên chức; Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị; chi đi 
công tác để kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng: Thực hiện theo mức 
chi quy định tại Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2025 
của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng: Áp dụng 
mức chi quy định tại Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 
2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định nội dung và 
mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm. 

Điều 6. Các mức chi khác 
Các nội dung chi không quy định mức chi cụ thể tại Nghị quyết này thì thực 

hiện theo mức chi Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 
và các quy định có liên quan. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị 
quyết. 

3. Khi văn bản dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế đó. 
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Điều 8. Điều khoản thi hành 
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 5 năm 2026. 
2. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, các Nghị quyết sau đây 

hết hiệu lực thi hành:  
a) Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

b) Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum;  

c) Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 
37/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon 
Tum Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa 
bàn tỉnh Kon Tum. 

Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp 
Các trường hợp công chức, viên chức đã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng 

trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành nhưng chưa hoàn thành khóa 
học, cơ quan, đơn vị căn cứ quy định tại Nghị quyết này và chứng từ chi tiêu thực 
tế tại thời điểm Nghị quyết có hiệu lực để quyết toán kinh phí theo quy định của 
pháp luật về ngân sách nhà nước và thực hiện trong phạm vi dự toán ngân sách đã 
được cấp có thẩm quyền giao. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIV Kỳ 
họp thứ 2 thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2026./. 

 CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

Nguyễn Đức Tuy 

 


